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1. Câu 1: Thế nào là tôn trọng người khác? Tìm năm hành vi tôn trọng người khác và không tôn trọng người khác? 
* Gợi ý trả lời : Tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, nhân phẩm  và lợi ích của người khác; thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người.

· 5 Hành vi:

+ Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện.

+Lắng nghe ý kiến của mọi người…

+ Cười đùa ầm ĩ khi đi dự hoặc gặp đám tang.

+ Vứt rác nơi công cộng…

Câu 2 : Pháp luật là gì? Kỉ luật là gì? Ý nghĩa? 
* Gợi ý trả lời
(1). Pháp luật là: 

· Các qui tắc xử sự chung;
· Có tính bắt buộc;
· Do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.
(2). Kỉ luật là những qui định, qui ước của một cộng đồng, một tập thể nhằm đảm bảo sự phối hợp thống nhất và chặt chẽ

(3). Qui định của một tập thể:

· Phải tuân theo qui định của pháp luật;
· Không được trái với pháp luật.
(4). Ý nghĩa:

· Giúp mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất hành động;
· Xác định trách nhiệm, quyền lợi của mọi người;
· Tạo điều kiện cho cá nhân và xã hội phát triển theo một hướng chung.
Câu 3: Tự lập là gì? Biểu hiện của  tính tự lập ? Học sinh cần phải làm gì để rèn luyện tính tự lập ?
* Gợi ý trả lời :

 - Tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống của mình ; không trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác.

- Biểu hiện : 

+ Tự lập thể hiện ở sự tự tin, bản lĩnh cá nhân dám đương đầu với những khó khăn, thử thách .

+Có ý chí nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong học tập, trong công việc và trong lao động.
- Học sinh cần rèn luyện tính tự lập ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường ; trong học tập và sinh hoạt hàng ngày.
 Câu 4: Thế nào là lao động tự giác, sáng tạo? Cho 2 ví dụ minh họa? 
* Gợi ý trả lời
  - Lao động tự giác là:  Chủ động làm việc.  Không đợi ai nhắc nhở.  Không do áp lực từ bên ngoài. 
 - Lao động sáng tạo là:  Suy nghĩ, cải tiến, tìm ra cái mới. 

 Tìm ra cách giải quyết tốt đạt hiệu quả lao động cao.

 - 2 ví dụ: Ngồi vào bàn học đúng giờ. 

   Tìm ra cách giải bài tập khó bằng cách đơn giản nhất. 

Câu 5: Quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà, cha mẹ? Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà đối với con cháu? Cho 2 việc làm của con cháu đối với ông bà, cha mẹ thể hiện lòng hiếu thảo? 

  * Gợi ý trả lời
-  Quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà, cha mẹ: Yêu quý, kính trọng và biết ơn cha mẹ, ông bà. Chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà. Nghiêm cấm con cháu có hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà. 

 - Ông bà (nội, ngoại): Trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu. Sống mẫu mực và nêu gương tốt cho cháu. Cha mẹ: Thương yêu, nuôi dạy con thành những công dân tốt. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng ý kiến của con. Không phân biệt đối xử, ngược đãi, xúc phạm và ép buộc con làm những điều sai trái

 - 2 ví dụ: Ngoan ngoãn, vâng lời ông bà, cha mẹ. Chăm sóc, phụng dưỡng khi cha mẹ về già. 

  Bài tập tình huống:
1. Bài tập 1: Nhận xét hành vi:
 a) Sáng nào Lan cũng dậy sớm dọn dẹp nhà cửa phụ ba mẹ trước khi đến lớp. Lan tự giác trong lao động hàng ngày. 

b) Dù ba mẹ rất bận rộn với công việc nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc Tuấn. Cha mẹ thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. 

c) Tuy là một vùng quê nghèo nhưng những người dân ở xã A luôn bắt chước nhau tổ chức ma chay linh đình để thiên hạ không chê cười. Xã A không góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. 

d) Ông Ba luôn cưng chiều cô con gái hơn cậu con trai vì ông cho rằng con trai lười biếng, chẳng nhờ vả được gì cả. Ông Ba chưa thực hiện tốt nghĩa vụ của cha mẹ trong gia đình. 

đ) Cha mẹ Loan luôn để con cái mình tự do, muốn làm gì thì làm vì ông bà nghĩ rằng chỉ cần cung cấp tiền cho con là đã thể hiện tình yêu đối với con lắm rồi. Cha mẹ Loan không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của cha mẹ phải thương yêu, nuôi dạy con.

 e ) Để mừng cậu con trai đậu vào đại học, ông tư mở tiệc ăn mừng, vui chơi hát hò ầm ĩ thâu đêm. Việc hát hò ầm ĩ là không xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. 
g) Là một kỹ sư nông nghiệp, anh Tâm ngày đêm nghiên cứu ra giống lúa cao sản mới. Anh Tâm lao động tự giác và sáng tạo. 

h )Bà bị ốm, Thúy chăm sóc bà rất chu ñáo. Thúy thực hiếu thảo và thực hiện tốt nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà, cha mẹ. 

i ) Là một xã gần trung tâm huyện, nhưng xã X vẫn còn hiện tượng mê tín dị đoan và chữa bệnh bằng bùa phép. Xã X không xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư vì vẫn còn mê tín dị đoan. 

 2. Bài tập 2: Được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, càng ngày Chiến càng hư. Chiến học kém, hay trốn học lại hay la cà ngồi ở quán nước, phì phèo hút thuốc theo mấy đứa trẻ hư khác. Có người hỏi tại sao bố mẹ Chiến lại chiều con quá như vậy thì bố Chiến phản bác lại rằng cha mẹ không có lỗi gì trong việc Chiến trở thành một đứa trẻ hư, mà đó là do xã hội có nhiều tệ nạn. 
Câu hỏi: em hãy nhận xét về Chiến? Em có đồng ý với ý kiến của bố Chiến không, vì sao? 
Trả lời: • Em không đồng tình với ý kiến của bố Chiến. • Vì: xã hội có nhiều tệ nạn mà:  Bố mẹ của Chiến đã nuông chiều em từ nhỏ.  Con cái cần được bố mẹ quan tâm, uốn nắn ngay từ lúc bé.  Nghĩa vụ của cha mẹ là phải thương yêu, nuôi dạy con cái trở thành người có ích cho xã hội. 
3. Bài tập 3: Chị Phan Thị Quế Giang, Tổ trưởng tổ sản xuất chả giò ăn liền của công ty Vì có sáng kiến thật hấp dẫn: cải tiến quy trình chế biến sản phẩm để bảo quản được lâu mà không phải sử dụng hóa chất. Chị Giang đã lên mạng tìm kiếm thông tin để nghiên cứu sản phẩm mới phục vụ nhu cầu khách hàng vốn ngày càng khó tính trong ăn uống. Sản phẩm chả giò ăn liền vị cá do chị nghiên cứu ñang chuẩn bị xuất khẩu lô hàng 600kg đầu tiên đi nước ngoài. 
Câu hỏi: Sáng kiến của chị Giang trong sản xuất là gì? Vì sao? Sáng kiến đó đem lại lợi ích gì? 
Trả lời: • Sáng kiến của chị Giang thể hiện là sáng tạo trong lao động, sản xuất. Vì chị Giang đã lên mạng tìm kiếm thông tin để nghiên cứu sản phẩm mới phục vụ nhu cầu khách hàng vốn ngày càng khó tính trong ăn uống. 
• Lợi ích của sáng kiến đó là: cải tiến quy trình chế biến sản phẩm để bảo quản được lâu mà không phải sử dụng hóa chất, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng nói riêng và tăng lợi nhuận cho công ty nói chung.
 4. Bài tập 4: Em sẽ làm như thế nào, nếu:
 a) Sáng nay khu phố em làm tổng vệ sinh mà gia đình em đều đi vắng, chỉ có mình em ở nhà. 
  Em sẽ cùng đi làm vệ sinh với mọi người trong khu phố. 
b) Ba mẹ em luôn ép buộc em làm theo ý họ mà không bao giờ để em làm theo những gì em mong muốn . Em sẽ xin ba mẹ cho em được bày tỏ suy nghĩ của mình và mong bố mẹ tôn trọng ý kiến chính đáng của em. 
c) Bạn bè cùng xóm rủ em chơi đánh bài ăn tiền. Em sẽ không tham gia và khuyên nhủ các bạn đừng làm như vậy để góp phần làm khu phố thêm văn minh hơn. 
d) Em trai em bị bệnh nhưng ba mẹ không đưa đến trạm y tế mà mời thầy cúng về nhà. Em sẽ giải thích và thuyết phục cho ba mẹ làm vậy là sai, phải đưa em đi bệnh viện. 
e) Em phát hiện hàng xóm cạnh nhà em đang lén lút ghi số đề. Đây là một việc làm trái với việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư nên em sẽ báo với tổ trưởng tổ dân phố. 
f) Lợi dụng ba mẹ đi công tác xa vài ngày, anh trai em cũng trốn học đi chơi. Em sẽ khuyên nhủ anh ấy hoặc nói với cha mẹ. 
g) Người bạn thân nhất của em luôn kỳ thị với tất cả những gì của nước ngoài vì bạn cho rằng dung hàng ngoại là mất gốc, là không yêu nước. Em sẽ giải thích cho bạn hiểu như vậy không phải là không yêu nước mà là thể hiện sự tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác.
 h) Vì hiểu lầm, em đã lỡ ăn nói xấc xược với bác Năm hàng xóm. Em sẽ xin lỗi và sửa chữa để xây dựng tình đoàn kết xóm làng.
 i) Ông ngoại của em đang bệnh nằm một chỗ mà lại ở có một mình. Em sẽ xin ba mẹ đưa ông về nhà để tiện chăm sóc ông hoặc qua nhà chăm sóc ông. 
j) Trong khu phố em sinh sống có 1 bạn hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cần giúp đỡ. Em sẽ cùng mọi người giúp đỡ bạn ấy, đặc biệt là về mặt tinh thần.
 k) Mẹ bận chăm em bé và nhờ em giặt giúp một chậu quần áo của cả nhà. Em sẽ cố gắng làm thật tốt. 
l) Em đang đi dạo ngoài đường thì có một người ngoại quốc đến làm quen và hỏi thăm đường. Em sẽ vui vẻ giúp đỡ. 
